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Tháng 10/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace tại trại Minh Châu, 
phường Hà Khánh - Hạ Long, Quảng Ninh 600474 Đỗ Kiều Chinh Nguyễn Văn Thắng

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1 (Landrace xYorshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại chăn nuôi Hà Thanh Huyền - thị 
trấn Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La

600288 Chu Đức Chung Phan Xuân Hảo

Tháng 10/2019
Khả năng sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trang trại Nguyễn Văn Báo, huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang

604970 Trương Quang Công Nguyễn Thị Vinh

Tháng 10/2019
Ảnh hưởng của chế phảm core đến khả năng sinh trưởng của tổ 
hợp gà lai Hồ x Lương Phượng nuôi tại khoa Chăn nuôi - Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam

610265 Lê Trung Cường Hà Xuân Bộ

Tháng 10/2019
Tình hình chăn nuôi gà Liên Minh tại xã Trân Châu - huyện Cát 
Hải - Hải Phòng 591006 Lê Duy Đại Bùi Hữu Đoàn

Tháng 10/2019
Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thịt nuôi 
tại trại Hạ thuộc Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Phát Bắc 
Giang

600558 Trần Quang Chung Phan Xuân Hảo

Tháng 10/2019 Năng suất sinh trưởng cỉa lợn lai Duroc x (Landrace x Yorskshire) 
nuôi tại xã Kim Tân - huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

590752 Kiều Đức Đạt Đỗ Đức Lực

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Ngô Hồng 
Gấm - Hòa Bình

600209 Nguyễn Hồng Đạt Nguyễn Chí Thành

Tháng 10/2019 Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại xã Ngọc Châu - Tân Yên - Bắc Giang

600479 Nguyễn Danh Dư Nguyễn Xuân Trạch
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Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc tại trang trại ông Nhâm Xuân Tiến - Đông 
Hưng - Thái Bình

604974 Phạm Minh Đức Dương Thu Hương

Tháng 10/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai giữa nái 
F1 (Landrace x Yorrshire) phối với đực (Pietrain x Duroc) tại trại 
Bảy, xã Yên Hồng, huyện ý Yên,tỉnh Nam Định

590491 Nguyễn Anh Dũng Vũ Đình Tôn

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái nuôi tại trang trại lợn 
giống Dabaco huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 590880 Vũ Đình Giang Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Pietrain tại trang trại Vũ Trọng Nghĩa, xã Hải Lộc, 
huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

600404 Vũ Thị Hiền Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 10/2019 Đánh giá khả năng sinh sản cua vịt trời nuôi tại trang trại Lucavi 591024 Phạm Văn Hiếu Hoàng Anh Tuấn

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trang trại Phú Minh 3 604979 Lê Minh Hoàng Bùi Văn Định

Tháng 10/2019
So sánh hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm tạo màu Jabiru và 
cathanplus trong thức ăn cho gà Novogen brown tại công ty đầu tư 
và phát triển chăn nuôi gà Nội Viên - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh

600496 Nguyễn Đăng Hoàng Đặng Thúy Nhung

Tháng 10/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

600410 Nguyễn Xuân Hồng Bùi Văn Định

Tháng 10/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình ấp trứng tại trung tâm nghiên 
cứu vịt Đại Xuyên 596360 Lê Minh Hưng Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 10/2019
Tình hình chăn nuôi  và năng suất sinh sản của lợn nái CP90 
(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc (CP30) tại trang trại 
Bùi Huy Hạnh, huyện Tứ Ký - tỉnh Hải Dương

600240 Dương Thị Liên Vũ Đình Tôn

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (L x Y) phối với 
đực Duroc tại trang trại thực nghiệm ANT xã Quang Trung - 
huyện Kinh Môn -tỉnh Hải Dương

600578 Mầu Thị Loan Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc tại trang trại Nguyễn Xuân 
Tiến, xã Đông Á, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình

590541 Đặng Thị Lý Nguyễn Văn Thắng



Tháng 10/2019
Chọn lọc và sử dụng một số chủng vi khuẩn Bacillus để sản xuất 
chế phẩm sinh học trong chăn nuôi 590545 Phạm Thị Út Mai Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 10/2019
Xác định khả năng sinh trưởng, năng suất của hai giống cỏ Ghinee 
và Setaria trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 600251 Đỗ Tiến Nam Bùi Quang Tuấn

Tháng 10/2019
Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn ngoại nuôi tại 
trung tâm giống lợn Đông Mỹ,  Thái Bình 591056 Vũ Đức Nam Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019
Đánh giá sức sản xuất trứng của gà sinh sản D300 - gà Dominant 
tại công ty Cổ phần giống gia cầm Tiến Đạt thuộc xã Liên Hà - 
Đông Anh - HÀ Nội

591057 Nguyễn Thúy Nga Bùi Quang Tuấn

Tháng 10/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh sản của tổ hợp lai giữa nái F1 
(Landrace x Yorrshire) phối với đực Duroc tại trang trại Vũ Viết 
Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

600430 Nguyễn Danh Nghĩa Vũ Đình Tôn

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của gà mía nuôi tại hợp tác xã chăn 
nuôi,thương mại và đầu tư Đoàn Phương 600587 Phùng Đức Nhân Hoàng Anh Tuấn

Tháng 10/2019
Khả năng sản xuất của gà ISA Brown nuôi tại công t TNHH Long 
Huy, phường Cộng Hòa, Chí Linh - Hải Dương 600432 Nhữ Văn Nhất Đỗ Đức Lực

Tháng 10/2019
Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng ấp trứng nhân tạo trong chăn 
nuôi chim bồ câu Pháp 600332 Đào Thị Oanh Bùi Hữu Đoàn

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x 
Yorskshire) phối với đực PIDU nuôi tại trang trại Ngọc Minh - 
Hiệp Hòa - Bắc Giang

600522 Ngô Thị Quỳnh Nguyễn Bá Mùi

Tháng 10/2019
Khả năng sinh trưởng của bò lai (BBBxLaisind) giai đoạn 13-18 
tháng tuổi tại Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội 602846 Trần Văn Thắng Lê Việt Phương

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x 
Yorskshire) phối với đực Duroc tại trang trại Hùng Tuyết, xã Tiên 
Lục, huyện Lục Nam,Bắc Giang

600445 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 10/2019
Khả năng sinh sản và hiệu quả sử dụng thức ăn của à Novogen 
brown tại công ty đầu tư và phát triển chăn nuôi gà Nội Viên - Lạc 
Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh

590947 Nguyễn Chí Thanh Đặng Thúy Nhung

Tháng 10/2019
Đánh giá  ảnh hưởng của việc bổ sung một số chế phẩm tạo màu 
Jabiru trong thức ăn cho gà Novogen brown tại công ty đầu tư và 
phát triển chăn nuôi gà Nội Viên - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh

600266 Lê Văn Thành Đặng Thúy Nhung



Tháng 10/2019
Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn lợn nuôi tại trang trại 
Ngô Thị Hồng Gấm tỉnh Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần chăn 
nuôi C.P Việt Nam

590714 Phùng Văn Thư Nguyễn Thị Vinh

Tháng 10/2019
Sử dụng vỏ chanh leo, lõi ngô khô cho bò sữa tại Công ty C.P 
giống bò sữa Mộc Châu 590960 Lại Thị Thương Trần Hiệp

Tháng 10/2019
Khả năng sinh sản của đàn nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực 
Duroc tại trại thực nghiệm công - ty ANT 600350 Quách Thị Hoài 

Thương Dương Thu Hương

Tháng 10/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorshire) phối với 
đực Duroc tại trang trại Viên Sơn, xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

600272 Dương Ngọc Tịnh Cù Thị Thiên Thu

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace phối với đực 
Yorkshire nuôi tại trang trại Đoàn Kết, huyện Yên Thủy tỉnh Hòa 
Bình

600274 Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 10/2019

Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực giống PIDU (Pieatrain x Duroc) 
nuôi tại trang trại Ngọc Minh, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang

590718 Kim Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái CP90 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc (CP31) trại trang trại Bùi Huy 
Hạnh, Tứ Kỳ, Hải Dương

600275 Trần Thị Thùy Trang Trần Bích Phương

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc tại trang trại Nguyễn Quang 
Trung, xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa Thanh Hóa

590847 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Chí Thành

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
và F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực Duroc 600460 Nguyễn Thị Vinh Phan Xuân Hảo

Tháng 10/2019
Khả năng sinh sản của đàn lợn nái Landrace phối với đực PIDU tại 
trang trại ông Vũ Trọn Nghĩa - xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu tỉnh 
Nam ĐỊnh

600464 Nguyễn Nho An Dương Thu Hương

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn lợn lai giữa đực Duroc với 
nái F1 (Yorkshire x Landrace) 598226 Nguyễn Ngọc Ánh Bùi Văn Định

Tháng 10/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 
(Landrace x Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại trang trại 
Hoàng Văn Tâm - Ân Thi - Hưng Yên

590988 Lê Văn Bảo Vũ Đình Tôn



Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc tại trang trại ông Nguyễn Văn Chung, xã Minh 
Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

586046 Bùi Văn Chương Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 10/2019
Xác định khả năng sinh trưởng và năng suất của hai giống cỏ: 
Mulato, Brazantha trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 600476 Trần Thị Kim Cúc Bùi Quang Tuấn

Tháng 10/2019
Đánh giá hiệu quả sử dụng môi trường tinh giới tính trên lợn nái 
Landrace và Yorkshire tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân 
Dabaco - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh

600212 Hoàng Tuấn Đông Đặng Thúy Nhung

Tháng 10/2019
Phân lập và chọn lọc một số chủng trực khuẩn Bacillus để sản xuất 
chế phẩm vi sinh sử dụng trong chăn nuôi 580669 Vũ Huy Dũng Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của đàn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trang trại Viên Sơn, xã An Phú huyện Mỹ Đức,Hà 
Nội

600216 Lê Trường Giang Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019
Theo dõi khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của 
lợn con (PIDU x LY) từ 7 - 42 ngày tuổi tại trang trại bác Trần 
Văn Mỳ - Kim Động - Hưng Yên

600622 Nguyễn Chi Hiệp Nguyễn Bá Mùi

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của heo nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Yorkshire tại trang trại Sơn Dương, xã 
Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

590397 Đỗ Duy Hoàng Trần Bích Phương

Tháng 10/2019 Sử dụng vỏ chanh leo, lõi ngô khô làm thức ăn cho bò tiết sữa 600572 Nguyễn Văn Hoàng Trần Hiệp

Tháng 10/2019
Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho 
lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại Phú Minh 3 - huyện Kỳ 
Sơn - tỉnh Hòa Bình

604980 Trần Văn Hoàng Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 10/2019
Đánh giá sức sản xuất trứng của gà lai HP103 nuôi tại trang trại 
Điệp Ninh, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 600310 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Anh Tuấn

Tháng 10/2019
Ảnh hưởng của gen FUT1 đến năng suất sinh sản của lợn nái 
Landrace 591033 Trần Văn Huy Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019
Khả năng sinht trưởng và năng suất chất lượng thịt của gà ri nuôi 
tại khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 580366 Đào Quang Huy Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của đàn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 591044 Vũ Đình Khải Bùi Văn Định



Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của heo nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Ngô Hồng Gấm 
2, Hiệp Hòa  - Bắc Giang

590671 Hoàng Văn Khương Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Liên Minh sản xuất nuôi 
tại trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thành phố Hải 
Phòng

600419 Nguyễn Thị Lam Bùi Hữu Đoàn

Tháng 10/2019
Đánh giá sử dụng thảo dược Mixoil phòng bệnh và nâng cao năng 
suất sinh trưởng của gà Ross 308 tại trại chăn nuôi Văn Min, Hòa 
Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

600844 Bùi Thị Linh Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 10/2019
Sức sản xuất của gà Hyline Brown nuôi theo phương thức chăn 
nuôi công nghiệp tại Nam Sách - Hải Dương 600426 Nguyễn Thanh Long Đỗ Đức Lực

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trại Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ - 
tỉnh Hải Dương

600244 Phạm Văn Long Hà Xuân Bộ

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trại Ngô Hồng Gấm, xã Hợp Thanh, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình

590677 Bùi Xuân Long Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trang trại lợn giống của Công ty Japfa - Thái 
Bình

590683 Nguyễn Thế Nam Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại ông Nguyễn Văn 
Linh, xã Ứng Hòe - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

590557 Thiều Văn Nhơn Nguyễn Thị Vinh

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại giống vật nuôi - Triều Dương - 
Thanh Hóa

590807 Ngô Văn Nhu Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 10/2019 Khả năng sinh trưởng của gà hồ đang nuôi tại công ty TNHH 
MTV gà giống Dabaco xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

600437 Phan Thu Phương Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trại ông Mạc Anh Tuấn - Yên Nội - Thanh Ba - 
Phú Thọ

600519 Hà Thị Hoa Phượng Nguyễn Bá Mùi



Tháng 10/2019
Sử dụng phụ phẩm vỏ chanh leo, lõi ngô khô và bã mía làm thức 
ăn cho bò tiết sữa tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu - 
tỉnh Sơn La

590563 Tô Vũ Quân Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 10/2019
Sức sản xuấ của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại Bình Lục - Hà Nam 600520 Trần Văn Quân Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái CP90 phối với đực Duroc nuôi trại 
trang trại tổng hợp Đông Á - huyện Đông Hưng - Thái Bình

603417 Trần Lê Huy Quang Hà Xuân Bộ

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace phối với đực 
Duroc nuôi tại trang trại ông Vũ Trọng Nghĩa, xóm 9 xã Hải Lộc 
huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

600442 Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 10/2019 Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 
phối với đực Duroc tại trại lợn Minh Chây, Hạ Long, Quảng Ninh

590951 Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Vinh

Tháng 10/2019

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại gia công Nguyễn Danh Lộc, xã 
Vật Lại - huyện Ba Vì,  TP Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần chăn 
nuôi C.P

600346 Đỗ Thị Phương Thảo Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 10/2019
Đánh giá khả năng sản xuất thịt của gà Mía nuôi tại huyện Ba Vì - 
TP Hà Nội 600450 Trần Quang Thịnh Nguyễn Chí Thành

Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc  nuôi tại trại ở xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Tp 
Hà Nội

590583 Nguyễn Thị Thương Cù Thị Thiên Thu

Tháng 10/2019
Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn ngoại nuôi tại 
trung tâm giống lợn Đông Mỹ, Công ty Cổ phần giống chăn nuôi  
Thái Bình

600538 Trần Thị Thủy Tiên Đặng Thái Hải

Tháng 10/2019
Sử dụng đệm lót trong chăn nuôi bò thịt công nghiệp tại trại bò 
công ty T & T 159  - xã Yên mông - TP Hòa Bình 600361 Chu Văn Trường Bùi Hữu Đoàn

Tháng 10/2019

Bổ sung chất tạo màu ORO GLO, LEADER YELLOW và 
NATURAL YELLOW trong thức ăn cho gà Novogen brown đẻ 
trứng thương phẩm  tại công ty đầu tư và phát triển chăn nuôi gia 
công ở Nội Viên - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh

590595 Dương Xuân Tú Đặng Thúy Nhung



Tháng 10/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trang trại ông Nguyễn Hồng Nghĩa, thoonn Lùng 
Càng, xã Phong Quang. Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

590728 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Văn Thắng

Tháng 10/2019
Đánh giá sức sản xuất của gà Mía nuôi tại trại gà giống Nam Viên 
thuộc Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco 600280 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 10/2019
Tình hình chăn nuôi, đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng 
của gà Tiên Yên 600371 Lê Tuấn Vũ Vũ Đình Tôn

Tháng 10/2019 Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc ở trại lợn của công t TNHH ANT Việt Nam

600370 Lê Anh Vũ Trần Bích Phương

Tháng 10/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Landrace phối với đực 
Yorkshire nuôi tại trang trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

590476 Đặng Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sih sản của dòng trống (ST1) giống vịt Star 53 
nhập nội tại TT nghiên cứu vịt Đại Xuyên 590613 Nguyễn Thị Lan Anh Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Nguyễn Hoàng - 
Đông Tảo - Khoái Châu - Hưng Yên

600466 Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019 Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại trại Yên Nội - Thanh Ba - Phú Thọ

604968 Trần Thị Phương Anh Hà Xuân Bộ

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại HTX Hoàng Long, Tri Lễ, Tân Ước, Thanh 
Oai, Hà Nội

600195 Chu Thị Tài Anh Nguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái 
sinh sản và lợn con theo mẹ tại công ty TNHH Buntaphan Quảng 
Bình

600469 Vũ Thị Vân Anh Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của nái Yorkshire phối với đực giống Landrace 
nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco 600556 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái CP90 phối với đực Durc 
tại trại Tú, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 590616 Trần Quốc Bảo Nguyễn Thị Vinh



Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực PIDU nuôi tại trại ông Nguyễn Văn 
Thành, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An

580546 Vũ Bảo Cù Thị Thiên Thu

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Durc nuôi tại trang trại Bắc Sơn, xã Bắc 
Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

604969 Hoàng Văn Chi Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của 
gà mía nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi gia cầm xã Cổ Đông, Sơn Tây, 
Hà Nội

590742 Lê Danh Chiến Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trang trại Anh Trận, xã Thắng Lợi, Văn 
Giang, Hưng Yên

580552 Nguyễn Anh Công Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái L11 và Y22 phối với lợn đực giống 
Y22 nuôi tại Công ty TNHH Minh Châu 600388 Nguyễn Thế Cường Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực PIDU nuôi tại trại ông Trần Văn Nam xã Minh Quang, 
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

580778 Nguyễn Văn Đạt Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) và lai F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực giống 
Duroc

600389 Đinh Thị Ngọc Diệp Phan Xuân Hảo

Tháng 9/2019
Theo dõi lợn nái sinh sản và khả năng sinh trưởng của lợn con lai 
(Du x LY) giai đoạn từ 7-21 ngày tuổi tại trại lợn Hồng Gấm, Hiệp 
Hòa, Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

600291 Trương Thị Dịu Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sản xuất trứng của tổ hợp lai gà đẻ trứng 
thương phẩm (Ai cập x ISA Brown) tại trang trại xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

600297 Nguyễn Thị Đoan Phan Xuân Hảo

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng của bê lai F2(BBB x  Lai sind) từ 
sơ sinh đến 6 tháng tuổi nuôi tại trại ông Vũ Kim Tuyền, Ba Vì, 
Hà Nội

600483 Vũ Thành Đạt Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái CP90 (Landrace x 
Yorkshire) phối với lợn đực Duroc nuôi tại trang trại Bùi Huy 
Hạnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

580781 Nguyễn Năng Đôn Cù Thị Thiên Thu



Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với lợn đực Duroc nuôi tại trại bà Nguyễn Thị 
Nga, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Nghệ An

600485 Lê Kỳ Đức Lê Việt Phương

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng, phát triển của giống gà King 303 tại trại Lê 
Văn Quang, tỉnh Thái Nguyên 604973 Nguyễn Xuân Đức Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
được phối với đực Duroc nuôi tại trang trại thông Dũng Tiến, xã 
Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

600391 Phan Thị Dung Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn gà Hyline Brown bố mẹ nuôi tại công 
ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát - Phú Thọ 600561 Lê Phương Duy Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của các phương thức nuôi lồng đến phúc lợi và năng 
suất sinh sản của gà Isa Brown 600208 Phạm Thị Mỹ Duyên Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của đàn gà Hyline Brown nuôi tại nhà gà số 
1 tại công ty ĐTK Phú Thọ 600481 Nguyễn Thị Hồng Dung Đặng Thái Hải 

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
được phối với đực Duroc nuôi tại xã Hoàng Long, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội

600562 Nguyễn Văn Duy Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại khu Tiên Xá, phườn 
Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

600399 Kiều Thị Kim Giang Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của việc bổ sung tinh dầu thảo dược Mixoil đến một số 
chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trên gà Ross 308 600621 Nguyễn Lam Giang Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của đàn gà Hyline Brown nuôi tại nhà gà số 
2 tại công ty ĐTK Phú Thọ 600218 Vũ Thị Hà Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của gà Hubrard nuôi tại trại Hương Lung, 
Cẩm Khê, Phú Thọ 600400 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Sức sản xuất của đàn gà Lohman Meat nuôi bố mẹ nuôi ở công ty 
Japfa, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 600566 Khổng Thị Ngọc Hải Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Hubard JA57KI tại trại của 
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 604976 Đặng Thị Thúy Hiền Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Theo dõi khả năng sinh trưởng và tình hình nhiễm bệnh viêm phổi 
trên đàn lợn thịt nuôi tại trại lợn Công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam

604982 Trần Hưng Nguyễn Bá Mùi



Tháng 9/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái CP909 phối với đực Duroc nuôi tại 
trại tổng hợp Đông Hòa - Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình

590654 Nguyễn Duy Huy Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trang trại ông Khuất Văn Mười, xã Ba Trại, ba Vì, 
Hà Nội

600415 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trại Tảu thuộc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa 
Phát Bắc Giang

600237 Phan Thị Huyền Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019 Đánh giá thực hiện quy trình chăn nuôi lợn nái CP90 (Landrace x 
Yorkshire) tại công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

600576 Nguyễn Văn Lam Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Hương Mai - xã Hương Mai - 
huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

604984 Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng định lượng kim loại nặng AS và HG trong thức 
ăn chăn nuôi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 
AAS Hydrua hóa

600582 Vũ Thị Lý Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn sinh ra từ tổ hợp lai giữa 
đực Duroc với lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) tại trại lợn gia 
công, xã Yên Thái, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

600577 Trịnh Huyền Linh Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống PIDU50 nuôi tại trang trại hợp tác xã Minh Thuận - 
Than Uyên - Lai Châu

600321 Dương Thị Thu Loan Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Phú Minh 3 ở xã Phú Minh - 
huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình

604991 Đỗ Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Theo dõi lợn nái sinh sản và khả năng sinh trưởng của lợn con lai 
(Du x LY) giai đoạn từ 7-21 ngày tuổi tại trại lợn Thân TB ở Thái 
Bình thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

600250 Đỗ Thị Hà My Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019 Nghiên cứu đông lạnh phôi lợn In Vitro 600330 Nguyễn Thị Thùy Ninh TS. Đoàn Doãn Lân



Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại trại Nguyễn Thanh Lịch ở xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội

600441 Đỗ Thị Quỳnh Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019

Ảnh hưởng của việc bổ sung một số chất tạo màu trong thức ăn 
cho gà Novogen Brown đẻ trứng thương phẩm tại công ty đầu tư 
và phát triển chăn nuôi gia công ở Nội viên - Lạc Vệ - Tiên Du - 
Bắc Ninh

600521 Lưu Thị Thúy Quỳnh Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại Chuồng 3 trang trại 
ông Nguyễn Thanh Tú, xã Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ

600340 Nguyễn Đức Sửu Lê Việt Phương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
được phối với đực Duroc tại trại trại Phú Minh 3, xã Phú Minh, 
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

600347 Nguyễn Thị Bích Thảo Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
được phối với đực Duroc tại trại lợn Bình Thuận, Đại Từ, Thái 
Nguyên

600631 Nguyễn Thị Phương Thả Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Sinh trưởng trong giai đoạn hậu bị của gà ISA Brown nuôi tạ 
Pullet thuộc công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 600633 Phạm Khắc Tính Nguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc tại trại Xuân Ninh công ty 
TNHH Japfa Comfeed Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

600456 Nguyễn Thị Thu Trang Dương Thu Hương

Tháng 9/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái CP909 phối với đực Duroc nuôi tại 
trang trại lợn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì - Hà Nội

600605 Đoàn Trung Trực Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019

Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại trại Phú Minh 1, xã Phú Minh, 
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình thuộc Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam

600551 Nguyễn Thị Vy Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Lohman Meat nuôi bố mẹ 
từ tuần 46 nuôi tại nhà gà số 04 công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam Yên Dương - Vĩnh Phúc

600552 Trịnh Thị Xuân Nguyễn Bá Mùi



Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất trứng của đàn gà Lohman Meat nuôi bố mẹ 
nuôi tạ trại gà giống Đạo Trù thuộc công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam

600553 Phạm Thị Hải Yến Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại trang trại 600401 Hoàng Thị Hằng Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Tình hình nuôi bò sữa tại trại Công ty C.P Hồ Toản, xã Mỹ Bằng, 
tỉnh Tuyên Quang 604978 Đặng Thị Hoa Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc tại trang trại Thảo Chiến 600626 Đỗ Trần Kiên Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái Landrace  và Yorkshire nuôi tại 
Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam

602004 Hoàng Quốc Tuấn Cù Thị Thiên Thu

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng thịt của tổ hợp lai 
gà Ri và gà Lương Phượng 590481 Nguyễn Thái Anh Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019 Đánh giá quy trình chăm sóc cho đàn lợn nái tại trại gia công Ngô 
Hồng Gấm thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

600559 Phạm Thị Dịu Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của kiểu gen FUT1 đến năng suất sinh sản của lợn nái 
Landrace và Yorkshire nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp  - 
Hải Phòng

590759 Vũ Ngọc Hà Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh trưởng, sinh sản của đàn gà 
bố mẹ Lohman Meat nuôi tại trại gà giống Đạo Trù - công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

600375 Nguyễn Thị Vân Anh Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thịt 
Duroc x (Landrace x Yorkshire) tại trại Hạ công tt TNHH MTV 
Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang

600374 Lê Thị Ngọc Anh Phan Xuân Hảo

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực giống Duroc tại trại lợn Phú Minh 2, xã Phú Minh, 
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

600199 Trịnh Phương Anh Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống PIDU nuôi tại Công ty cổ phần giống và thiết bị chăn 
nuôi Hưng Huy

580765 Nguyễn Sinh Cung Dương Thu Hương



Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc được nuôi tại trại lợn Japfa xã Bình Thuận, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

600202 Bùi Tư Chức Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Sử dụng vỏ chanh leo, lõi ngô, bã mía làm thức ăn cho bò sữa hậu 
bị tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu 600289 Phùng Nhật Cương Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của 
gà tre 600477 Trần Chí Cường Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trại Hương Mai - Việt 
Yên - Bắc Giang

600396 Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất trứng giống của gà Hubbard - JA57 tại trại 
gà Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ thuộc công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

600480 Đoàn Thị Dung Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019

Đánh giá khả năng sinh trưởng của con lai giữa đực Duroc với nái 
lai F1 (Landrace x Yorkshire) giai đoạn 4 tuần tuổi đến xuất 
chuồng được nuôi bằng thức ăn của công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam

600619 Đinh Thế Dũng Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trại Gấm 2 - xã Đại Thành - huyện Hiệp 
Hòa - tỉnh Bắc Giang

600299 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Đánh giá chất lượng giống của một số chủng Lactobacillus sử 
dụng sản xuất chế phẩm sinh học trong chăn nuôi 600223 Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh sản của tổ hợp lai F1 
(Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trang trại 
Ngọc Minh, xã Trực Thuận huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định

600568 Đinh Đăng Hậu Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019 Đánh giá sức sản xuất của đàn gà lai (Mía x Lương Phượng) nuôi 
tại trang trại Điệp Ninh, xã Cổ Tiết - Tam Nông - Phú Thọ

600569 Lê Thị Hậu Lê Việt Phương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trại Kiên Khuyên, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

590387 Trần Thu Hiền Nguyễn Văn Thắng



Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái CP90 phối với đực Duroc 31 của 
Đài Loan và sinh trưởng của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa 600570 Nguyễn Thị Hiền Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trang trại Thiệu Phú Công ty CP Nông sản Phú Gia 
Thanh Hóa

600225 Nguyễn Thị Hiền Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019 Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng của đàn gà nòi thuần 
nuôi tại công ty TNHH MTV gà giống Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

600403 Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019 Xác định khả năng sinh trưởng, năng suất của giống cỏ Ghine và 
cỏ voi VA06 được trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

598709 Nguyễn Văn Hiếu Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất của đàn gà Hyline Brown nuôi trong lồng tại 
công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hòa Phát 600623 Phạm Trung Hiếu Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con lai 
(CP909 x Duroc) giai đoạn từ 7-35 ngày tuổi tại trại lợn gia công 
Lộc Hà 2 thuộc công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

605793 Nguyễn Duy Hiệu Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Theo dõi khả năng sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn 
của lợn thịt con lai F1 (Landrace x Yorkshire) x  Duroc tại trại Hạ 
thuộc Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bắc Giang

600406 Phạm Thị Thanh Hoa Phan Xuân Hảo

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại 600493 Lê Thị Hoa Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái hậu bị 
tại công ty Buntaphan Quảng Bình 600407 Nguyễn Thị Hoài Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019 624041 Nguyễn Quốc Hoàng Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của đàn gà Hyline Brown nuôi ở nhà gà số 
05 của công ty TNHH DTK Phú Thọ 600229 Lê Thanh Hòa Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái Yorkshire phối với 
đực F1 Landrace tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco 
Bắc Ninh

600495 Đỗ Huy Hoàng Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc (CP31) tại trang trại của 
công ty Hoàng Kim - Phú Thọ

600571 Đinh Huy Hoàng Nguyễn Thị Phương Giang



Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trại Kiên-Khuyên, xã 
Đông Tảo, huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

586530 Lê Bá Hoành Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 
(Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trại lợn Thái 
Hồng, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

605751 Triệu Văn Học Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019 Đánh giá khả năng sinh sản của gà mía 590517 Lê Thị Hồng Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của các hệ thống nuôi lồng đến phúc lợi và năng suất 
sinh sản của gà Hyline Brown 600230 Nguyễn Thị Hồng Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Úm gà Đông Tảo tại mô hình úm gà của nhóm gia cầm - câu lạc bộ 
chuyên ngành Thú y VM CLUB - Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam

590519 Nguyễn Công Hùng Nguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019
Năng sản xuất của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại chuồng số 6 trại ông Nhâm Xuân Tiến Đông 
Hưng - Thái Bình

600312 Trần Thị Lan Hương Lê Việt Phương

Tháng 9/2019

g     ợ    (   ) p   
đực giống Duroc tại Công ty Japfa Comfeed xã Bắc Sơn, Kim Bôi, 
Hòa Bình

604983 Chử Thị Hương Hà Xuân Bộ

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trang trại Thanh Lịch 600414 Vũ Thị Hương Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Năng sản xuất của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại trại gia công Đông Á - Đông Hưng - Thái 
Bình thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P

590894 Tạ Mai Hương Trần Bích Phương

Tháng 9/2019

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trại lợn nái Xuân Ninh 
thuộc công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, xã Xuân Ninh, 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

600501 Tống Thị Hường Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản và 
lợn con theo mẹ tại công ty Buntaphan Quảng Bình 600574 Nguyễn Công Huy Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Phẩm chất tinh dịch của lợn PIDU50 và PIDU75 nuôi tại trung 
tâm giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam

580367 Nguyễn Hữu Huy Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Phân lập và chọn lọc một số chủng khuẩn Lactic hữu ích sử dụng 
sản xuất chế phẩm vi sinh trong xử lý chất thải chăn nuôi 600314 Trương Ngọc Huyền Nguyễn Thị Tuyết Lê



Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại trại lợn Xuân Ninh, 
Công tyTNHH Japfa Comfeed

600625 Nguyễn Thanh Huyền Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sống và khả năng thích nghi của đàn gà ISA Brown 
giai đoạn nuôi hậu bị tại xã Hợp Hoàm huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc

600628 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc nuôi tại trại Bầu - Công ty C.P Phát triển chăn 
nuôi Hòa Phát - Bắc Giang

600575 Phạm Quang Khải Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace x Yorkshire phối với đực 
giống Duroc nuôi tại trang trại Ngọc Minh, xã Trực Thuận, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định

600316 Trần Quốc Khánh Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của nái L01 và Y21 tại trại lợn Minh Châu, Hạ 
Long, Quảng Ninh 600418 Bùi Văn Kiên Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại Bảo Tuyết 600506 Bùi Việt Lãm Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng của lợn thịt F1 (DuxLY) nuôi tại trang trại 
thuộc công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại xã Kim Truy - 
Kim Bôi - Hòa Bình

604918 Nguyễn Văn Lân Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Xác đinh khả năng sinh trưởng, năng suất của giống cỏ Setaria và 
Ruzi được trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 600508 Đoàn Thị Linh Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái lai (L x Y) phối với 
đực giống Duroc nuôi tại trại Phú Minh 1, xã Phú Minh, huyện Kỳ 
Sơn, tỉnh Hòa Bình

600517 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019 600262 Ngô Thị Lệ Quyên Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Hiện trạng chăn nuôi bò sữa Holstein Friesian tại trang trại anh 
Phạm Tiến Đạt - tiểu khu Vườn Đào - thịt trấn Nông trường Mộc 
Châu - Sơn La

600435 Vũ Thị Hồng Nhung Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại ông lợn Thanh Lịch, xã Ba 
Trại, Ba Vì, Hà Nội

600344 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Tuyết Lê



Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire phối thuần 
được nuôi tại công tt TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco Tân Chi, 
Tiên Du, Bắc Ninh

600528 Trương Đức Thắng Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại thôn Đồng Luân - xã Thượng Vực - 
Hà Nội

605007 Hà Thị Yến Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại ông Nhâm Xuân Tiến, xã 
Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

600378 Trần Tuấn Anh Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trang trại ông Lê Văn Thân xã Thụy 
Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

600424 Phan Hoài Linh Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại trại Phú Minh 1 - 
huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình, thuộc công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam

600284 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thịt (từ 
11-24 tuần tuổi) nuôi tại trại Hạ thuộc Công ty TNHH MTV chăn 
nuôi Hòa Phát Bắc Giang

600384 Phạm Hồng Cúc Phan Xuân Hảo

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại tổng hợp Đông Hòa, Đông 
Hưng, Thái Bình

600383 Dương Mạnh Công Trần Hiệp

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh trưởng của lợn lai giữa lợn nái  F1 
(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại của 
công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

604971 Lưu Văn Cường Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của gà J Dabaco nuôi 
tại trại gà Tam Nông, Phú Thọ 591482 Đào Ngọc Diệp Lê Việt Phương

Tháng 9/2019 Xác định thành phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng của một số 
loại thức ăn phổ biến dùng cho gia súc nhai lại khu vực Hà Nam

600205 Đồng Thị Dự Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh trưởng của lợn lai giữa đực Duroc phối 
với nái  F1 (Landrace x Yorkshire) tại trại Hồng Thái, xã Hồng 
Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

604972 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Chí Thành



Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trang trại Bình Thuận, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên

600301 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn lai giữa nái  F1 (Landrace 
x Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại trang trại xã Ba 
Trại - huyên Ba Vì -Hà Nội

597100 Lê Hữu Hưng Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ và hiệu lực 
của phác đồ điều trị tại trại lợn Phú Minh 2, Phú Minh, Kỳ Sơn, 
Hòa Bình

600242 Đoàn Khánh Linh Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái CP909 phối với lợn đực Duroc 
nuôi tại trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại - huyện Ba 
Vì - Hà Nội

600509 Ngũ Thị Mỹ Linh Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực giống Duroc được nuôi tại hợp tác xã Hoàng Long, 
thôn Tri Lễ, xã Tân Ước - huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

600322 Nguyễn Thị Loan Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vi lượng dưới dạng nano tới 
năng suất sinh sản của lợn thịt 600511 Vũ Xuân Lộc Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản và 
lợn con theo mẹ tại trang trại Tú Hiền, xã Đoan Hạ, Thanh Thủy, 
Phú Thọ

600579 Trần Phi Long Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng xuất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc 600324 Nguyễn Trọng Lực Nguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019

Khả năng sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực giống Duroc Đài Loan nuôi tại trại Xuân Ninh thuộc 
công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam  xã Xuân Ninh - huyện 
Xuân Trường - tỉnh Nam Định

600629 Nguyễn Đức Lực Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình nuôi lợn nái sinh sản tại trại 
công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam 600580 Vũ Thị Luyến Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của gà đẻ trứng thương phẩm giống 
ISA Brown nuôi tại Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 624042 Trần Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Tuyết Lê



Tháng 9/2019 Sức sản xuất của đàn gà Lohman Meat nuôi tại công ty Japfa 
Comfeed Việt Nam xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

604985 Đỗ Văn Mạnh Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi đến năng suất sinh sản của gà 
Hồ nuôi tại trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ 
Tiên Du - Bắc Ninh

600248 Nguyễn Trọng Minh Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá chất lượng premix HT1 sử dụng cho lợn con lai (DU x 
LY) từ 7-30kg tại công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh 600249 Nguyễn Văn Minh Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi trại lợn Phú Minh 2 - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa 
Binh

604986 Lê Thị Mười Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019 Đánh giá khả năng sản xuất của gà Lương Phượng nuôi tại trang 
trại Trần Văn Dương ở xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín - Hà Nội

600429 Nguyễn Tiến Nam Trần Bích Phương

Tháng 9/2019 Đánh giá khả năng sản xuất của gà Lương Phượng nuôi tại trang 
trại Trần Văn Dương ở xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín - Hà Nội

600328 Nguyễn Thị Nga Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực giống Duroc Đài Loan nuôi tại trại Bắc Sơn - Kim 
Bôi - Hòa Bình của công ty Jafpa

604988 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019 Ảnh hưởng của đa hình gen MUC4 đến năng suất sinh sản của lợn 
nái Yorkshire nuôi tại công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco

600326 Lê Thị Phương Nam Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái CP40 phối với lợn đực Duroc nuôi 
tại trại Ngô Hồng Gấm, xã Hợp Thanh, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 
Bình

600329 Phạm Huy Ngọc Bùi Văn Định

Tháng 9/2019 Đánh giá sức sản xuất của đàn gà Lohman Meat bố mẹ nuôi tại 
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Yên Dương - Vĩnh Phúc

604990 Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc Đài Loan nuôi tại trang trại Ngô Hồng Gấm - 
Lương Sơn - Hòa Bình

600586 Cao Thị Nguyệt Bùi Văn Định



Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của giống gà Ross 308 
nuôi tại trang trại ông Phùng Văn Ngĩa ở Ba Vì - Hà Nội 600431 Nguyễn Thị Thanh NguyNguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc Đài Loan nuôi tại trang trại Thanh Vân của 
Công ty TNHH japfa Comfeed Việt Nam

604992 Nguyễn Thị Nhài Hà Xuân Bộ

Tháng 9/2019 Chọn lọc và sử dụng một số chủng nấm men đỏ Rhodotorula SP. 
Có khả năng sinh sắc tố Carotenoid sử dụng trong chăn nuôi gà đẻ

580604 Vũ Thị Nhung Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của đàn gà Hyline Brown nuôi ở nhà gà số 4 
tại công ty TNHH DTK Phú Thọ 600255 Tạ Bích Nhung Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại trang trại Bùi Huy Hạnh, huyện 
Tứ Ký - tỉnh Hải Dương

600434 Nguyễn Thị Hồng NhungNguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Nghiên cứu khả năng sinh sản của 2 dòng gà lông màu TP1 và 
TP4 (đến 38 tuần tuổi) tại TTNC gia cầm Thụy Phương 600256 Đào Cẩm Tú Oanh Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 9/2019
Đánh giá chất lượng premix HT1 sử dụng cho lợn (DU x LY) từ 
80- 160 ngày tuổi tại trại chăn nuôi công ty cổ phần dinh dưỡng 
Hải Thịnh ở Hà An - Quảng Yên - Quảng Ninh

600591 Nguyễn Văn Phú Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản và tình hình dịch bệnh trên đàn lợn 
nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại 
trang trại xã Ngọc Lũ - Bình Lục - Hà Nam

580829 Phùng Nghĩa Phi Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc tại trang tại Nguyễn Thanh Lịch - Thôn 6 - xã 
Ba Trại - huyện Ba Vì - Hà Nội

600518 Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của đàn vịt trời nuôi 
tại công ty LUCAVI tỉnh Bắc Ninh 600436 Phạm Thị Phương Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vi lượng dưới dạng nano tới 
năng suất sinh sản của lợn nái 602505 Nguyễn Mai Phương Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái Duroc Đài Loan và khả năng sinh 
trưởng lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 80 ngày tuổi nuôi tại trại 
lợn giống AMAFARM

604993 Nguyễn Thu Phương Hà Xuân Bộ



Tháng 9/2019
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của gà Liên Minh 
nuôi tại Công ty Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh giai đoạn từ 
mới nở đến 18 tuần tuổi

600439 Khổng Đức Quân Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trại Công ty TNHH Hoàng Kim, xã 
Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

600335 Phạm Văn Quân Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại trại chăn nuôi công ty TNHH Hoàng Kim, 
xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

600593 Nguyễn Văn Quang Lê Việt Phương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái Pietrain kháng stress và Duroc nuôi 
tại Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam

600263 Nguyễn Bá Quyết Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trang trại 600595 Lê Thị Quỳnh Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Đánh  giá sức sản xuất của đàn gà bố mẹ Hyline nuôi tại công ty 
TNHH MTV gia cầm Hòa Phát, xã Sơn Tịnh, huyện Cẩm Khê tỉnh 
Phú Thọ

590449 Trần Văn Sinh Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại công ty cổ phần phát triển chăn 
nuôi Hòa Phát Bắc Giang

600523 Trần Hải Sơn Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Thương Giang xã 
Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An

600598 Phan Tất Tâm Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sử dụng 
thức ăn của đàn gà ISA Brown trại gà hậu bị công ty Japfa 
Comfeed Việt Nam

600524 Võ Thị Tâm Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba 
Trại, Ba Vì, Hà Nội

600341 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trại Khu 1 Yên Nội - 
Thanh Ba - Phú Thọ

604994 Lại Quang Thái Nguyễn Thị Nguyệt



Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và nang suất cho thịt của giống gà Ross 308 
nuôi tại trang trại ông Nguyễn Trọng Hùng - Nho Quan - Ninh 
Bình

590706 Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Chí Thành

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trại Ngô Văn Giang - Tiên 
Xá - Hạp Lĩnh tỉnh Bắc Ninh

590451 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất của gà bố mẹ Lohmann Meat nuôi tại trại gà 
giống Japfa xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc 604998 Nguyễn Thu Thảo Đỗ Đức Lực

Tháng 9/2019
Đánh giá quy trình chăn nuôi lợn thịt tại trại Phúc Thịnh xã Hóa 
Trung, huyện Đồng Hỷ,tỉnh Thái Nguyên với con giống từ tổ hợp 
lai đực Duroc với nái F1 (Landrace x Yorkshire)

605003 Lê Quang Trung Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) được phối với đực Duroc nuôi tại trang trại Ngô Hồng 
Gấm - Hòa Bình

600287 Vũ Tuấn Anh Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, Ba 
Vì, Hà Nội

600465 Nguyễn Đình Thị Vân AnNguyễn Thị Tuyết Lê

Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất của đàn gà Lohman Meat nuôi tại công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Yên Dương - Vĩnh Phúc 600381 Doãn Thị Minh Châu Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và phát triển giai đoạn 1-18 tuần tuổi của gà 
ISA Brown tại trại Pullet Tam Dương, Vĩnh Phúc 600382 Phùng Thị Thúy Chinh Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 9/2019
Ảnh hưởng của sản phẩm Mypep plus 65 đến sản xuất của lợn con 
sau cai sữa giai đoạn 28-70 ngày tuổi 600618 Đỗ Thị Dung Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại Phú Minh 3 600620 Quang Văn Dũng Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc nuôi tại trại Điệu công ty TNHH chăn nuôi Hòa 
Phát Bắc Giang

600293 Trần Đình Duy Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình chăn nuôi lợn đực giống tại công 
ty Buntaphan Quảng Bình 600499 Đinh Tiến Hùng Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển giống gà Hubbard-
JA57KI nuôi tại công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 604981 Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Chí Thành



Tháng 9/2019
Theo dõi năng suất sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại trại lợn Thượng Vực, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội

600412 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc và một số bệnh thường gặp trên đàn nái và lợn 
con theo mẹ tại trại lợn Japfa

590917 Phạm Trọng Minh Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của đàn lợn nái  F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại trại Điệu, Sơn Động, Bắc Giang 580418 Nguyễn Văn Thắng Dương Thu Hương

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn sinh ra từ tổ hợp lai giữa 
nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc được nuôi tại 
trại Phúc Thịnh, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

604995 Đỗ Xuân Thắng Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại trang trại ông Hà Văn Bảo, Thắng Sơn, Thanh 
Sơn, Phú Thọ

600529 Cao Văn Thành Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Sử dụng chế phẩm Actisaf (Probiotic) trong khẩu phần ăn của lợn 
con lai (DuxLY) từ 7 - 52 ngày tuổi tại Công ty TNHH lợn giống 
hạt nhân Dabaco Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh

600343 Nguyễn Văn Thành Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn Duroc nuôi tại trại Công ty Japfa 
Comfeed xã Bắc Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình 604997 Phan Xuân Thành Hà Xuân Bộ

Tháng 9/2019
Tình hình sản xuất và khả năng sinh trưởng của gà hậu bị ISA 
Brown nuôi tại trại gà Pullet Tam Dương thuộc công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt Nam

600345 Lê Thị Thao Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực 
Duroc tại chuồng số 1, 2 của trang trại ông Ngô Văn Giang - khu 
Tiên Xá - phường Hạp Lĩnh - Tp Bắc Ninh

591079 Trần Thị Phương Thảo Lê Việt Phương

Tháng 9/2019 Đánh giá năng suất sinh sản lợn đàn nái giống Yorkshire phối với 
đực Landrace nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco

600446 Lê Thị Thảo Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất và tiêu tốn thức ăn của gà đẻ trứng thương 
phẩm giống ISA Brown nuôi theo phương thức công nghiệp tại 
trang trại Thu Lan, Phúc Thọ, Hà Nội

590954 Nguyễn Văn Thế Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng của đàn gà ISA Brown nuôi tại trại gà hậu bị 
công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 604999 Nguyễn Thị Thêm Hà Xuân Bộ



Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của gà Lohman Meat bố mẹ nuôi tại công ty 
TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 600448 Vương Văn Thiêm Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019 Hiện trạng chăn nuôi bò sữa Holstein Friesian tại trang trại ông 
Đinh Văn Tuyền - thôn Yên Từ - Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam

600348 Nguyễn Thân Thiện Nguyễn Hùng Sơn

Tháng 9/2019 Năng suất sinh sản của đàn lợn nái Landrace 11 với nái Yorkshire 
21 nuôi tại trang trại Minh Châu, Hạ Long, Quảng Ninh

600532 Nguyễn Văn Thiệu Trần Hiệp

Tháng 9/2019 Đánh giá việc thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo nái 
từ sau cai sữa đến mang thai tại Công ty Buntaphan Quảng Bình

600533 Ngô Thị Kim Thoa Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của gà Hyline Brown nuôi tại nhà gà số 3 
của công ty TNHH DTK Phú Thọ 600269 Lê Thị Thơm Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại trang trại của công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam

605000 Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Vinh

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản và tình hình dịch bệnh của đàn nái lai F1 
(Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Duroc 600602 Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Thị Phương Giang

Tháng 9/2019
Tình hình chăn nuôi tại trang trại tổng hợp Đông Hòa, Đông 
Hưng, Thái Bình 600632 Lưu Thị Minh Thúy Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại trang trại ông Nhâm Xuân Tiến, Đông Hưng, 
Thái Bình

600351 Lương Thị Thúy Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình ấp trứng vịt tại Công ty 
LUCAVI - Bắc Ninh 600453 Kiều Thị Thuyên Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019 Năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối với 
đực giống Duroc tại trang trại Lộc Hà, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

590715 Phan Văn Toàn Nguyễn Văn Thắng

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và một số bệnh thường gặp trên đàn bê 
Holstein Friesian nuôi tại trại bò sữa số 6 công ty TH True Milk 
tỉnh Nghệ An

600455 Nguyễn Thanh Trà Phạm Kim Đăng



Tháng 9/2019
Đánh giá quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản CP909 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc tại trang trại Lộc Hà, xã Tản 
Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

600357 Trịnh Thị Trang Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất thịt của gà lai giữa trống ri và mái Lương 
Phượng nuôi tại trại chăn nuôi gia công - công ty Japfa Comfeed 
Việt Nam

605001 Tô Thanh Trang Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 9/2019
Đánh giá sức sản xuất của gà Hyline Brown bố mẹ nuôi trên sàn 
tại công ty TNHH MTV Hòa Phát 600604 Dương Thị Trang Cù Thị Thiên Thu

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của giống gà Japfa 202 
của Công ty Japfa Comfeed 590589 Lê Minh Trí Hoàng Anh Tuấn

Tháng 9/2019
Khả năng sinh sản của gà ISA Brown nuôi tại trang trại gia công 
của  Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, gia đình anh Hoàn, xã 
Bình Sơn - TO Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

590591 Ngô Quốc Trọng Nguyễn Hoàng Thịnh

Tháng 9/2019
Đánh giá việc thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo nái 
hậ bị tại Công ty Buntaphan Quảng Bình 600606 Đinh Văn Trung Bùi Hữu Đoàn

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng của lợn Duroc Đài Loan tại trại lợn giống 
AMAFARM xã Lê Lợi, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương 600634 Thân Đình Tuân Hà Xuân Bộ

Tháng 9/2019
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sonh trưởng của gà lai F1 (Đông 
Tảo x Lương Phượng) nuôi tại mô hinh bảo tồn gà bản địa khoa 
Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

600278 Nguyễn Công Tuấn Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019 Xác định khả năng sinh trưởng, năng suất của hai giống cỏ Taishu 
và Taiwanese Napier trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

600457 Phạm Thanh Tuấn Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng của đàn lợn lai giữa đực Duroc với nái 
(Landrace x Yorkshire) tại trại lợn Hồng Thái, xã Hồng Thái, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

600635 Nguyễn Văn Tuấn Bùi Văn Định

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) 
phối với đực Duroc nuôi tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát, xã Đồng 
Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

600363 Dương Văn Tuấn Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Tình hình sản xuất tại trại lợn thịt Kim Truy thuộc Công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt Nam 605005 Trần Trọng Tuấn Bùi Quang Tuấn



Tháng 9/2019

Đánh giá khả năng sinh sản trên đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại trang trại Hương 
Mai, Việt Yên, Bắc Giang thuộc Công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam

605006 Vũ Anh Tuấn Phạm Kim Đăng

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại trại lợn Phú Minh 2 - 
huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình

600637 Trần Văn Tùng Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa nuôi tại Công ty TNHH 
MTV gà giống Dabaco 600459 Nguyễn Công Tuyên Vũ Đình Tôn

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) phối 
với đực giống Duroc nuôi tại trại gia công Lộc Hà - Tản Lĩnh - Ba 
Vì - Hà Nội

600611 Bùi Thị Tuyển Cù Thị Thiên Thu

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của gà Isa Brown nuôi tại trại gia 
công của công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại xã Đông 
Yên - Quốc Oai - Hà Nội

600547 Phan Thị Uyên Nguyễn Bá Mùi

Tháng 9/2019
Đánh giá khả năng sinh sản của đàn gà Lohnman Meat bố mẹ nuôi 
tại trại gà Yên Dương - Vĩnh Phúc thuộc công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam

600638 Bùi Thị Vân Trần Bích Phương

Tháng 9/2019
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn lai (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc nuôi tại trại gia công Đông Á - 
Đông Hưng - Thái Bình

600368 Sỹ Thị Việt Cù Thị Thiên Thu

Tháng 9/2019
Đánh giá ảnh hưởng của các mức bón phân đạm đến sinh trưởng 
và năng suất cỏ voi 600614 Trần Đình Vinh Bùi Quang Tuấn

Tháng 9/2019
Khảo sát năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1 (Landrace x 
Yorkshire) phối với đực giống Duroc nuôi tại công ty TNHH chăn 
nuôi Lạc Thủy

600615 Hà Văn Võ Đặng Thái Hải

Tháng 9/2019
Khả năng sản xuất của gà lai HP102 nuôi tại trại gà Mạnh Trí, xã 
Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 600461 Khúc Văn Vụ Lê Việt Phương

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 phối với đực Duroc nuôi tại 
trang Vũ Văn Khang xã Thái Hòa - huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình

600616 Tạ Thị Vui Nguyễn Hoàng Thịnh



Tháng 9/2019
Theo dõi lợn nái sinh sản và khả nắng inh trưởng của lợn còn lai 
(Du x LY) từ 7 - 21 ngày tuổi tại trại Thân TB ở Thái Thụy - Thái 
Bình thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

600283 Nguyễn Thị Thanh Xuân Đặng Thúy Nhung

Tháng 9/2019
Năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 
với đực Duroc tại trại ông Khuất Quang Mười, xã Ba Trại, huyện 
Bà Vì, TP Hà Nội

600462 Nguyễn Thị Hải Yến Bùi Văn Định

Tháng 27/ 9/2019Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn nái F1(Landrace x 
Yorkshire) phối với đực Duroc tại trại Huệ 1 - Bình Lục - Hà Nam

600484 Đào Văn Đức Nguyễn Thị Nguyệt

Tháng 27/ 9/2019Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc tại trại ông Nguyễn Danh Lộc - Huyện Ba Vì - Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Xuân Trạch

Tháng 27/ 9/2019
Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với 
đực Duroc nuôi tại trang trại Long Xuyên - Hải Dương Hà Vũ Hiệp Hà Xuân Bộ
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